
TRƢỜNG MẦM NON HÒA PHÚ 

            TỔ KHỐI LÁ  
MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ 

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT QUANH BÉ (4 TUẦN) 

(TỪ NGÀY 09/03->30/03/2026) 

TUẦN 1: MỘT SỐ CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH (Từ  09-> 13/03/2026) 

TUẦN 2: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG ( Từ ngày 16/0 3-> 20/03/2026) 

TUẦN 3:MỘT SỐ CON VẬT SỐNG DƢỚI NƢỚC ( Từ ngày 23/03 -> 27/03/2026) 

TUẦN 4:CHIM – CÔN TRÙNG ( Từ ngày 30/3 -> 03/04/2026) 

 

I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT: 
Giúp Trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi:  

+ MT 1: Bật qua vật cản 15 – 20cm 

+ MT 3: Chuyền bắt bóng qua đầu, qua chân. 

+ MT 11: Chạy liên tục theo hướng thẳng 20m trong khoảng thời gian 5-6 giây 

+ MT 13: Tham gia hoạt động học tập liên tục và không có biểu hiện mệt mỏi trong 

khoảng 30 phút. 

+ MT 15: Biết kể được tên một số th c  n cần có trong bữa  n hàng ngày. 

+ MT 22: Trẻ giữ được th ng bằng khi đi trong đường hẹp 

II.PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC: 
Giúp Trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi:  

+ MT 31: Giải thích mối quan hệ giữa đặc điểm của một số loài động vật, thực vật với 

môi trường sống 

+ MT 32: Nhận biết một số đặc điểm nổi bật và sự thay đổi của môi trường tự nhiên 

+ MT 38: Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 9 

+ MT 39: Tách,  gộp số lượng trong phạm vi 9 

+ MT 40: So sánh, thêm, bớt, số lượng trong phạm vi 9 

III.PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ: 

Giúp Trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi:  

+ MT 74: Sử dụng lời nói, hành vi lịch sự khác nhau trong giao tiếp 

+ MT 75: Kể chuyện theo cách riêng 

+ MT 87: Thích và có hành vi phù hợp với việc vẽ, “viết” 

+ MT 91: Phát triển kỹ n ng nói 

IV. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ: 
Giúp Trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi:  

+ MT 100: Cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản. Dán các hình vào 

đúng vị trí cho trước, không bị nh n. 

+ MT 101: Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc 

+ MT 107: Tạo ra sản phẩm nghệ thuật tạo hình theo cảm xúc, ý tưởng của bản thân và 

nói về sản phẩm đó 

+ MT 108: Bày tỏ ý kiến của bản thân đối với sản phẩm nghệ thuật. 

+ MT 114: Phối hợp các kỹ n ng vẽ để tạo thành b c tranh có màu sắc hài hòa, bố cục 

cân đối. 

V. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI: 



Giúp Trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi:  

+ MT 124:  Sẵn sàng tham gia và thực hiện 

+ MT 130: Thích ch m sóc cây cối, con vật quen thuộc 

+ MT 150: Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn. 

+ MT 160: Biết được một số bài hát về 1 số vùng miền trên đất nước 

 

 

 

 

MẠNG CHỦ ĐỀ 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT (4TUẦN) 

(TỪ NGÀY 09/3->03/4/2026) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

TUẦN 2: ĐỘNG VẬT SỐNG 

TRONG RỪNG   

( Từ ngày 16/ 3-> 20/3/2026 ) 

 

TUẦN 1: 

MỘT SỐ CON VẬT NUÔI 

TRONG GIA ĐÌNH  

 (Từ ngày 09/ 3-> 13/3/2026) 

 

 TUẦN 3: 

MỘT SỐ CON VẬT SỐNG 

DƢỚI NƢỚC  

 ( Từ ngày 23/3 -> 2873/2026) 

 

TUẦN 4: CHIM – CÔN TRÙNG  

( Từ ngày 30/3 -> 03/03/2026) 

 



KẾ HOẠCH TUẦN KHỐI LÁ 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH ( TUẦN 1) 

(Từ ngày 09/ 3-> 13/3/2026) 

 
Ngày 

Hoạt động 

 

Th  hai 

 

Th  ba 

 

Th  tư 

 

Th  n m 

 

Th  sáu 

Đón trẻ 

Trò chuyện 

 

- Tr  chuyện với phụ huynh về nội dung giáo dục vệ sinh cho b  

- Cháu chơi theo ý thích 

- Tọa đàm với trẻ về các ngày l  hội trong n m 

   Điểm danh trẻ: Cập nhật sổ theo dõi 

Thể dục sáng Chú gà trống gọi 

Lễ giáo Tự tin trong giao tiếp 

LĐVS:  ửa ca cốc 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát 

 con vịt, con gà, 

con chó con 

- TCVĐ: Cáo 

ơi ngủ à 

- Chơi tự do  

- Thử    
nghiệm: 

tr ng chìm, 

tr ng nổi 

- TCVĐ: Bịt 

mắt bắt dê 

- Chơi tự do 

- Quan sát 

 con vịt, con 

gà, con chó 

con 

- TCDG:   o 

đuổi chuột 

- Chơi tự do 

- Thử 

nghiệm: 

- Tr ng 

chìm, tr ng 

nổi 

- TCVĐ: cá 

sấu lên bờ 

- Chơi tự do 

-  Quan sát 

 con vịt, con 

gà, con chó 

con 

-TCVĐ: ô  

 tô và chim sẽ 

- Chơi tự do 

Hoạt động 

học 

Khám phá 

khoa học: 

- V ng đời phát 

triển của con gà 

 MT 31 

* Làm quen 

chữ cái: 

i, t, c  (tiết 1) 

MT   87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

LQVH:  ể 

chuyện “Cáo 

thỏ và gà 

trống”  T 75 

* Làm quen 

với toán: 

 - Thêm, bớt 

trong phạm vi 

8 

 MT 40 

* Thể dục 

giờ học: 

Bật xa 45-

50cm 

MT 1 

Tạo hình: 

Vẽ con gà 

trống ( mẫu ) 

MT 114 

 * Giáo dục 

âm nhạc: 

- Dạy hát: 

Chú mèo con 

MT 101 

 

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán th c  n gia súc, gia cầm. Trọng tâm thứ hai 

- Góc học tập: Chơi v ng quay kì diệu, làm sách, gh p chữ cái, chữ số, Trọng 

tâm thứ ba 
+ Góc kidsmart: ngôi nhà của sammy 

- Góc xây dựng:  ây chu ng trại. Trọng tâm thứ tƣ 

- Góc nghệ thuật: vẽ,  ặn con vật, cắt x  dán hình con vật. Trọng tâm thứ 

năm 
- Góc thiên nhiên: Tập làm các con vật bằng lá cây (Ch m sóc góc thiên nhiên 

của lớp). Trọng tâm thứ sáu 

Hoạt động 

chiều 

 

- Học Anh 

V n 

- Chơi tr  

chơi mới 

- Học TD Đ 

- GDLG:  

Tự tin trong 

giao tiếp 

- Học Anh 
V n 

- THNTH: 

+  ặn: Con vật 

- TTVS: 

“ ửa ca cốc - 

Học TD Đ 

 

- Sinh hoạt 

tập thể 

 

 



Ngày 

Hoạt động 

 

Th  hai 

 

Th  ba 

 

Th  tư 

 

Th  n m 

 

Th  sáu 

 - Học ph ng 

máy 

 

nuôi trong gia 

đình 

+ Gấp: Con vật 

nuôi trong gia 

đình 

+ Vẽ: Con vật 

nuôi trong gia 

đình 

+Xé, dán: Con 

vật nuôi trong 

gia đình 

+ Tạo hình 

Con vật nuôi 

trong gia đình 

bằng các vật 

liệu thiên 

nhiên. 

 

 

Nêu gƣơng Cuối ngày Cuối tuần 

Trả trẻ - Cho trẻ xem kể chuyện b  nghe. 

- Trao đổi phụ huynh vấn đề cần thiết: S c khỏe của trẻ 

- Gợi ý cho cháu, phụ huynh không làm một số việc có thể gây nguy hiểm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN  

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG  ( TUẦN 2) 

( Từ ngày 16/ 3-> 20/3/2026 ) 

 
Ngày 

Hoạt động 

 

Th  hai 

 

Th  ba 

 

Th  tư 

 

Th  n m 

 

Th  sáu 

Đón trẻ 

Tr  chuyện 

 

- Tr  chuyện với phụ huynh về nội dung giáo dục vệ sinh cho b  

- Cháu chơi theo ý thích 

- Tọa đàm với trẻ về các con vật sống trong r ng 

   Điểm danh trẻ: Cập nhật sổ theo dõi 

Thể dục sáng Ta đi vào r ng xanh 

L  giáo Chấp hành một số quy tắc, quy định ở lớp, gia đình nơi công cộng. 

LĐVS: Ôn rửa mặt 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát 

Tranh con Sư      

Tử 

- TCVĐ: cáo ơi 

ngủ à 

- Chơi tự do  

- Thử    
nghiệm: Cốc 

nước cầu 

vòng 

- TCVĐ: bịt 

mắt bắt dê 

- Chơi tự do 

- Quan sát  

Tranh con 

ngựa vằn 

- TCDG:   o 

đuổi chuột 

- Chơi tự do 

- Thử nghiệm: 

- Cốc nước 

cầu v ng 

- TCVĐ: cá 

sấu lên bờ 

- Chơi tự do 

- Quan sát 

tranh con 

hươu cao cổ 

- Tr  chơi: 
ô  

 tô và chim sẽ 

- Chơi tự do 

Hoạt động 

học 

*Khám phá 

khoa học: 

- Tìm hiểu về 

động vật s n 

m i 

 MT 32 

* Làm quen 

chữ cái: 

I, t, c  (tiết 2) 

MT 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

*LQVH: 

THƠ: Động 

vật r ng xanh 

MT 91 

* Làm quen 

với toán: 

 Tách, gộp 

trong phạm vi 

8 

 MT 39 

*Tạo hình: 

Cắt dán động 

vật sống trong 

r ng  

MT 100 

* Thể dục giờ 

học: 

Chuyền bắt 

bóng qua đầu, 

qua chân tiêu  

MT3 

 * Giáo dục 

âm nhạc: 

- Nghe hát: 

Chú voi con ở 

Bản Đôn 

MT 108 

 

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán th c  n gia súc, gia cầm. Trọng tâm thứ hai 

- Góc học tập: Chơi v ng quay kì diệu, làm sách, gh p chữ cái, chữ số, Trọng 

tâm thứ ba 
+ Góc kidsmart: ngôi nhà của sammy 

- Góc xây dựng:  ây trang trại. Trọng tâm thứ tƣ 

- Góc nghệ thuật: vẽ,  ặn con vật, cắt x  dán hình con vật. Trọng tâm thứ 

năm 
- Góc thiên nhiên: Tập làm các con vật bằng lá cây (Ch m sóc góc thiên nhiên 

của lớp). Trọng tâm thứ sáu 



Ngày 

Hoạt động 

 

Th  hai 

 

Th  ba 

 

Th  tư 

 

Th  n m 

 

Th  sáu 

Hoạt động 

chiều 

 

- Học Anh 

V n 

- Chơi tr  

chơi mới 

Cáo và Thỏ 

 

- Học TD Đ 

- TTVS: “ôn 

rửa mặt” 

- Học Anh 
V n 

- THNTH: 

+  ặn: Con 

vật sống trong 

r ng 

+ Gấp: Con 

thỏ 

+ Vẽ: Con vật 

trong r ng 

+Xé, dán: 

Con vật trong 

r ng 

+ Tạo hình 

Con vật trong 

r ng bằng các 

vật liệu thiên 

nhiên. 

- GDLG:  

Chấp hành 

một số quy 

tắc, quy định 

ở lớp, gia đình 

nơi công 

cộng. 

 - Học TD Đ 

 

 

 

- Sinh hoạt 

tập thể 

 

 

Nêu gƣơng Cuối ngày Cuối tuần 

Trả trẻ - Cho trẻ xem kể chuyện b  nghe. 

- Trao đổi phụ huynh vấn đề cần thiết: S c khỏe của trẻ 

- Gợi ý cho cháu, phụ huynh không làm một số việc có thể gây nguy hiểm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN LÁ  

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ CON VẬT SỐNG DƢỚI NƢỚC ( TUẦN 3) 

( Từ ngày 23/3 -> 27/3/2026) 
 
Ngày 

Hoạt động 

 

Th  hai 

 

Th  ba 

 

Th  tư 

 

Th  n m 

 

Th  sáu 

Đón trẻ 

Tr  chuyện 

 

- Tr  chuyện với phụ huynh về nội dung giáo dục vệ sinh cho b  

- Cháu chơi theo ý thích 

- Tọa đàm với trẻ về các con vật sống trong r ng 

   Điểm danh trẻ: Cập nhật sổ theo dõi 

Thể dục sáng Cá vàng bơi (T4, TV 3, BL2, C3, B2) 

 

L  giáo Có hành vi, thái độ thể hiện sự quan tâm gần gũi (  ục tiêu:107) 

LĐVS: Quét nhà lau nhà. 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát, 

 về một số động 

  vật sống dưới 

 nước. 

-TCVĐ: Thi 

xem ai chọn 

nhanh   

- Chơi tự do 

-Thử nghiệm: 

 hững viên 

đá nổi 

-TCVĐ: r ng 

rắn lên mây 

- Chơi tự do 

-  Quan sát, 

 về một số động 

  vật sống dưới 

 nước 

-TCVĐ: Thi 

xem ai chọn 

nhanh   

- Chơi tự do 

-Thử 

nghiệm: 

 hững viên 

đá nổi 

-TCVĐ: 

v ng lấn 

 

- Chơi tự do 

- Quan sát, 

 về một số động 

  vật sống dưới 

 nước 

-TCVĐ: Thi 

xem ai chọn 

nhanh   

- Chơi tự do 

Hoạt động 

học 

*Khám phá 

khoa học: 

Tìm hiểu về 

v ng đời của 

ếch. 

MT 130 

* Làm quen 

chữ cái: i, t, 

c ( tiết 3) 

MT  87 

*LQVH: 

Chuyện 

Cá chép con 

MT 75 

* Làm quen 

với toán: 

 Số lương 9 

MT 38 

 

*Tạo hình: 

   dán đàn 

cá MT 107 

* Thể dục 

giờ học: 

Chạy liên tục 

theo hướng 

thẳng 20m 

trong khoảng 

thời gian 5-6 

giây MT11 

* Giáo dục 

âm nhạc: 

Dạy hát: 

Chú ếch con 

(MT 101) 

 

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc phân vai: Bán th c  n cho cá, thực hành pha nước chanh. Trọng tâm 

thứ hai 
- Góc học tập: Chơi tranh b  chổ thiếu về chủ đề, lô tô con vật, làm sách  . 

Trọng tâm thứ tƣ 
- + Góc kidsmart:  gôi nhà toán học của millie  

- Góc xây dựng:  ây ao, h  Trọng tâm thứ ba 

- Góc nghệ thuật:  ặn con vật sống dưới nước, gấp con cá. Trọng tâm thứ 

năm 
- Góc thiên nhiên: Chơi câu cá (Ch m sóc góc thiên nhiên của lớp). Trọng 

tâm thứ sáu 



Ngày 

Hoạt động 

 

Th  hai 

 

Th  ba 

 

Th  tư 

 

Th  n m 

 

Th  sáu 

Hoạt động 

chiều 

 

- Chơi tr  chơi:  

 gậm muỗng 

chuyền chanh. 

 - Học Anh v n 

 

- Học thể dục 

nhịp điệu 

- Ôn TTVS: 

Quét nhà lau 

nhà. 

 

- Học Anh v n 

-THNTH: 

+  ặn: Con 

sống dưới 

nước 

+ Gấp: Con cá 

+ Vẽ: Con 

sống dưới 

nước  

+Xé, dán: Con 

sống dưới 

nước 

+ Tạo hình các 

con vật sống 

dưới nước 

bằng các vật 

liệu thiên 

nhiên. 

- GDLG: Có 

hành vi, thái 

độ thể hiện 

sự quan tâm 

gần gũi 

- Học thể dục 

nhịp điệu 

-  Ch m sóc 

góc thiên 

nhiên của lớp. 

- Biểu di n 

v n nghệ 

  

Nêu gƣơng Cuối ngày Cuối tuần 

Trả trẻ - Cho trẻ xem kể chuyện b  nghe. 

- Trao đổi phụ huynh vấn đề cần thiết: S c khỏe của trẻ 

- Gợi ý cho cháu, phụ huynh không làm một số việc có thể gây nguy hiểm 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN LÁ  

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

CHỦ ĐỀ: CHIM – CÔN TRÙNG (TUẦN 4)  

( Từ ngày 30/3 -> 03/4/2026) 

 
Ngày 

Hoạt động 

 

Th  hai 

 

Th  ba 

 

Th  tư 

 

Th  n m 

 

Th  sáu 

Đón trẻ 

Tr  chuyện 

 

- Tr  chuyện với phụ huynh về nội dung giáo dục vệ sinh cho b  

- Cháu chơi theo ý thích 

- Tọa đàm với trẻ về các con vật sống trong r ng 

   Điểm danh trẻ: Cập nhật sổ theo dõi 

Thể dục 

sáng 

Ong và Bướm  

L  giáo Biết tạo sự thân thiện trong quá trình tham gia tập thể ( ục tiêu 104)        

LĐVS: Lau bàn ghế 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát con   

 chim 

-TCVĐ: chim 

bay- cò bay 

- Chơi tự do 

 

- Thử nghiệm: 

Hoa nở trong 

nước 

-TCVĐ: Bịt mắt 

bắt dê 

- Chơi tự do 

 

- Quan sát con 

ong 

 -TCVĐ: m o  

đuổi chuột 

- Chơi tự do 

 

- Thử 

nghiệm: 

Hoa nở trong 

nước 

-TCVĐ: lộn 

cầu v ng 

- Chơi tự do 

- Quan sát 

con bướm 

-TCVĐ: Chạy 

tiếp s c 

- Chơi tự do 

 

Hoạt động 

học 

*Khám phá 

khoa học: 

Tìm hiểu về  

đặc điểm,  ích 

lợi và tác hại 

của một số loài 

côn tr ng 

MT 32 

* Làm quen 

chữ cái: 

P,q ( tiết 1) 

MT 87  

*LQVH: 

Thơ “Chim chích 

bông” 

MT 91 

* Làm quen 

với toán: 

 So sánh số 

lượng trong 

phạm vi 9 MT 

40 

 

*Tạo hình: 

 ặn các con 

côn trùng 

MT 107 

* Thể dục 

giờ học: 

Bật qua vật 

cản 15 – 

20cm. MT 1 

 

* Giáo dục 

âm nhạc: 

Vận động 

“Con cào 

cào”  

 H: “Chim 

Vành 

 huyên” 

TCAN: Nghe 

nhạc đoán tên 

bài hát   

MT 108 

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán các loại th c  n cho chim. Chơi tr  chơi gia đình. 

Trọng tâm thứ hai 
- Góc học tập: Chơi v ng quay kì diệu, làm sách, gh p chữ cái, chữ số.Trọng 

tâm thứ tƣ 
+ Góc kidsmart: Ngôi nhà không gian và thời gian của Trudy  

+ Góc xây dựng: Xây trang trại nuôi chim, côn trùng.  Trọng tâm thứ ba 

- Góc nghệ thuật: Nặn, vẽ, x , dán các con vật. Trọng tâm thứ năm 

- Góc thiên nhiên: Tập làm các con vật bằng lá cây, làm th c  n con vật. Trọng 

tâm thứ sáu 



Ngày 

Hoạt động 

 

Th  hai 

 

Th  ba 

 

Th  tư 

 

Th  n m 

 

Th  sáu 

Hoạt động 

chiều 

 

- Chơi tr  chơi. 

 - Học Anh v n 

 

- Học thể dục 

nhịp điệu 

- TTVS: Lau 

bàn ghế 

 

-Học Anh v n 

-THNTH: 

+  ặn: côn 

trùng 

+ Gấp: Con 

bướm. 

+ Vẽ: côn 

trùng  

+Xé, dán: côn 

trùng 

+ Tạo hình các 

con vật chim, 

côn tr ng bằng 

các vật liệu 

thiên nhiên 

- GDLG: 

Biết tạo sự 

thân thiện 

trong quá 

trình tham 

gia tập thể  

- Học thể dục 

nhịp điệu 

-  Ch m sóc 

góc thiên 

nhiên của lớp. 

- Biểu di n 

v n nghệ 

  

Nêu gƣơng Cuối ngày Cuối tuần 

Trả trẻ - Cho trẻ xem kể chuyện b  nghe. 

- Trao đổi phụ huynh vấn đề cần thiết: S c khỏe của trẻ 

- Gợi ý cho cháu, phụ huynh không làm một số việc có thể gây nguy hiểm 

 

Duyệt, ngày 03 tháng 3 n m 2026 

PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

 

 

Bình Dương, ngày 02 tháng 3 n m 2026 
TỔ TRƢỞNG 

 
H  Thị  im Đây 
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